
1 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH TÂY NINH 

Bản án số: 30/2022/DS-PT 

Ngày: 11-01-2023 

V/v “Tr n     p  ợp đồng  

vay tài sản” 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH  

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Võ Văn Ngầu.  

Các Thẩm phán: 1. Ông P ạm Văn Tâm;  

                          2. Bà Dương T úy Hằng. 

- Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thị Phố – T ư ký Toà án nhân dân tỉn  

Tây Ninh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh tham gia phiên tòa: Ông 

Nguyễn K án  Bìn  - Kiểm sát viên.    

Trong 02 ngày 29  tháng 11 năm 2022 và ngày 11 t áng 01 năm 2023, tại trụ 

sở Toà án n ân dân tỉn  Tây Nin  xét xử phúc t ẩm  ông k  i vụ án dân sự phúc 

t ẩm t ụ lý số 268/2022/TLST- DS, ngày 07 tháng 10 năm 2022 về “Tr n     p 

 ợp đồng v y tài sản”. 

Do Bản án dân sự sơ t ẩm số 104/2022/DS-ST ngày 31 t áng 8 năm 2022 

 ủ  Tò  án n ân dân t àn  p ố N, tỉn  Tây Nin  bị k áng cáo.  

Theo Quyết địn  đư  vụ án r  xét xử số 307/2022/QĐXXPT- DS, ngày 25  

tháng 10 năm 2022, giữ   á  đương sự: 

- Nguyên đơn: C ị Lê T ị D, sin  năm 1977; 

Đị    ỉ  ư trú: số 9D, k u p ố 5, p ường 3, t àn  p ố N, tỉn  Tây Nin . Có 

mặt. 

- Bị đơn:  

1. Anh Võ Đặng Bảo P, sin  năm 1976; 

Đị    ỉ  ư trú: số 4/44, k u p ố N, p ường N, t àn  p ố N, tỉn  Tây Nin . 

Có mặt. 

2. C ị Nguyễn T ị Ngọ  N, sin  năm 1979; 

Đị    ỉ  ư trú: số 4/44, k u p ố N, p ường N, t àn  p ố N, tỉn  Tây Nin . 
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Có mặt. 

- Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chị N: Ông P ạm Văn T và 

ông Nguyễn T ế A - Luật sư  ủ  Công ty Luật L, t uộ  Đoàn Luật sư tỉn  Tây 

Ninh. Ông T có mặt; ông A vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo nội dung đơn khởi kiện ngày 21 tháng 6 năm 2022, quá trình giải 

quyết vụ án và tại tòa án cấp sơ thẩm, nguyên đơn chị Lê Thị D trình bày: 

C ị   o  n  Võ Đặng Bảo P v y tiền n iều lần, mỗi lần   o v y k ông n ớ 

 ụ t ể số tiền b o n iêu; đến ngày 05-4-2022,   i bên   ốt nợ anh P  òn nợ  ủ    ị 

t ng  ộng số tiền 5.650.000.000 đồng. Mụ  đ     n  P v y tiền để b  sung vốn 

kinh doanh và đầu tư xây dựng  ệ t ống điện năng lượng mặt trời. V y không có 

t ế    p tài sản, lãi su t t ỏ  t uận miệng 3%/tháng, t ời  ạn v y 01 tháng, anh P 

n ận tiền và  ó viết gi y n ận nợ. Do anh P vay tiền để p ụ  vụ   o  ông việ  kin  

doanh  ủ   ông ty  ủ  anh P, nên k i viết gi y n ận nợ   ị k ông yêu  ầu   ị N ký 

tên gi y nợ. Đến n y,  n  P   ỉ trả đượ  5.000.000 đồng tiền lãi. 

Nay c ị D k ởi kiện yêu  ầu anh P và   ị Nguyễn T ị Ngọ  N(là vợ  n  P) 

 ó trá   n iệm trả   o   ị số tiền nợ gố  5.650.000.000 đồng và tiền lãi t n  t  o 

lãi su t 0.83 / t áng t  ngày 05-4-2022 đến k i vụ án đượ  xét xử xong và đồng ý 

k  u tr  5.000.000 đồng tiền lãi đã n ận. 

Quá trình giải quyết vụ án và tại tòa án cấp sơ thẩm, bị đơn anh Võ Đặng 

Bảo P trình bày:  

An   ó v y tiền  ủ    ị D n iều lần, đến ngày 05-4-2022 anh và   ị D t ống 

n  t   ốt nợ, anh  òn nợ tiền v y  ủ    ị D t ng  ộng là 5.650.000.000 đồng, anh 

 ó viết gi y n ận nợ và ký tên giao   o   ị D giữ. K i v y tiền, anh không có 

t ông báo   o   ị N biết, n ưng  iện n y k ó k ăn nên  ó t ông báo n ưng   ị N 

k ông đồng ý trả  ùng  n . Mụ  đ    anh v y tiền để b  sung vốn kinh doanh 

Công ty TNHH P và  ệ t ống điện năng lượng mặt trời. An  và   ị D t ỏ  t uận 

lãi su t là 6 /t áng và k ông t ỏ  t uận t ời  ạn trả nợ. Việ  t ỏ  t uận lãi và trả 

lãi  n  P k ông  ung   p đượ     ng   . 

Anh đồng ý trả   o   ị D 5.650.000.000 đồng và tiền lãi t n  t  o lãi su t 

0.83%/ t áng t  ngày 05-4-2022 đến k i vụ án đượ  giải quyết xong và k  u tr  

5.000.000 đồng tiền lãi đã trả   o   ị D. Anh P yêu  ầu   ị N  ó trá   n iệm  ùng 

với  n  trả nợ   o   ị D.  

Quá trình giải quyết vụ án và tại tòa án cấp sơ thẩm, bị đơn chị Nguyễn 

Thị Ngọc N trình bày:  

An  P và   ị là vợ   ồng  ợp p áp,   ị k ông  ó qu n biết   ị D,   ị không 

 ó trự  tiếp v y tiền  ủ    ị D. An  P k i v y tiền k ông  ó t ông báo   o   ị biết 
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k oản v y này. Vợ   ồng   ị vay vốn kin  do n  t  trướ  đến n y   ỉ v y tiền 

Ngân hàng, k ông  ề v y nợ b t kỳ  á n ân nào  ết. Việ   n  P mượn tiền  ủ    ị 

D,   ị mới biết s u này nên k ông đồng ý  ùng  n  P trả tiền   o   ị D. Tuy 

n iên,   ị đồng ý  ỗ trợ  n  P trong  ông việ  để  n  P tập trung làm ăn trả nợ   o 

  ị D. C ị k ông đồng ý với yêu  ầu k ởi kiện  ủ  nguyên đơn. Trướ  đây   i vợ 

  ồng  ùng quản lý kin  do n  n ưng  iện tại giữ    ị và  n  P  ó t ỏ  t uận gi o 

  o  n  P toàn quyền điều  àn  Công ty TNHH P (t ỏ  t uận miệng ,  iện về mặt 

p áp lý t ì Công ty TNHH P gồm 02 t àn  viên là   ị và  n  P (Vốn p áp địn  

 ủ  Công ty  n  P 80 ,   ị N 20  .  

Bản án dân sự sơ t ẩm số 104/2022/DS-ST ngày 31-8-2022  ủ  Tò  án n ân 

dân t àn  p ố N, tỉn  Tây Nin , tuyên xử: 

Căn    Điều 463, Điều 466, Điều 468 Bộ luật Dân sự; Điều 25, Điều 27 và 

Điều 36  ủ  Luật Hôn n ân và gi  đìn ; Ng ị quyết  326/2016/UBTVQH ngày 30 

t áng 12 năm 2016  ủ  Ủy b n t ường vụ Quố   ội qui địn  về m   t u, miễn, 

giảm, t u, nộp, quản lý và sử dụng án p   và lệ p   Tò  án. Quyết địn : 

1. C  p n ận yêu  ầu k ởi kiện  ủ    ị Lê T ị D về việ  “Tr n     p  ợp 

đồng v y tài sản” đối với bị đơn  n  Võ Đặng Bảo P và   ị Nguyễn T ị Ngọ  N. 

Buộ   n  Võ Đặng Bảo P và   ị Nguyễn T ị Ngọ  N  ó ng ĩ  vụ trả   o 

  ị Lê T ị D số tiền 5.753.291.500 (Năm tỷ bảy trăm năm mươi b  triệu,   i trăm 

   n mươi mốt ng ìn, năm trăm  đồng. Trong đó tiền gố  là 5.650.000.000 đồng và 

tiền lãi là  103.291.500 đồng. 

Kể t  ngày   ị D  ó đơn yêu  ầu t i  àn  án, nếu  n  P và   ị N k ông   ịu 

trả số tiền nêu trên, t ì  àng t áng  òn p ải trả   o   ị D số tiền lãi đối với số tiền 

  ậm trả tương  ng với t ời gi n   ậm trả t  o quy địn  tại k oản 2 Điều 468  ủ  

Bộ luật Dân sự. 

Ngoài r , bản án sơ t ẩm  òn tuyên về án p  , quyền k áng  áo, … t  o quy 

địn   ủ  p áp luật. 

Ngày 13 t áng 9 năm 2022, bị đơn Nguyễn T ị Ngọ  N k áng  áo một p ần 

bản án sơ t ẩm, đề ng ị Tò  án   p p ú  t ẩm sử  bản án sơ t ẩm t  o  ướng 

k ông buộ    ị N  ùng  ó trá   n iệm với anh P trả nợ   o   ị Lê T ị D. Lý do, 

việ   n  P v y tiền  ủ    ị D   ị k ông biết;  n  P v y tiền k ông vì mụ  đ    

p ụ  vụ  oạt động sản xu t kin  do n   ủ  Công ty TNHH P và đồng t ời  ũng 

k ông n ằm mụ  đ    p ụ  vụ n u  ầu sin   oạt t iết yếu  ủ  gi  đìn . 

Tại phiên tòa: 

- Nguyên đơn Lê T ị D giữ nguyên nội dung yêu  ầu k ởi kiện, yêu  ầu Tò  

án   p p ú  t ẩm k ông    p n ận k áng  áo  ủ  bị đơn Nguyễn T ị Ngọ  N, giữ 

nguyên bản án sơ t ẩm, buộ    ị N  ùng  ó trá   n iệm với  n  P trả   o   ị số 
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tiền gố  và tiền lãi n ư bản án sơ t ẩm đã tuyên. Bởi  á  lý do:   ị k ởi kiện  á 

n ân vợ   ồng  n  P,   ị N     k ông p ải k ởi kiện Công ty TNHH P. Quá trình 

giải quyết vụ án tại Tò  án   p sơ t ẩm và p ú  t ẩm,   ị đã nộp cá  tin n ắn và 

 ìn  ản  gửi qua Z lo  ủ    ị và  n  P t ể  iện số tiền v y  ủ    ị n ằm mụ  đ    

  o  oạt động  ủ  Công ty TNHH P; số tiền  n  P v y  ủ    ị là v y trướ  k i 

Ngân hàng MB- Chi nhánh Tây Nin  giải ngân   o Công ty TNHH P. Tại   p sơ 

t ẩm   ị N trìn  bày k ông biết k oản tiền v y này, n ưng trong quá trìn  giải 

quyết vụ án tại   p sơ t ẩm,   ị N trìn  bày là sẽ tạo điều kiện để  n  P làm trả nợ 

  o   ị. Công trìn  xây dựng trên khuôn viên  ủ  Công ty TNHH P,   ị N nói 

k ông biết là k ông đúng.   

- Bị đơn Nguyễn T ị Ngọ  N giữ nguyên yêu  ầu k áng  áo, yêu  ầu Tò  án 

  p p ú  t ẩm sử  bản án sơ t ẩm k ông buộ    ị  ùng  ó trá   n iệm với  n  P 

trả nợ   o   ị Lê T ị D. Bởi vì, số tiền  n  P v y  ủ    ị D là do  á n ân  n  P 

v y,   ị  oàn toàn k ông biết. Số tiền này  oàn toàn k ông b  sung vào vốn kin  

do n   ủ  Công ty TNHH P, đồng t ời  ũng k ông dùng vào việ  xây dựng 02 dự 

án điện năng lượng mặt trời  ủ  vợ   ồng   ị. Nguồn tiền xây dựng, lắp đặt 02 dự 

án điện năng lượng mặt trời là do vợ   ồng   ị v y vốn  ủ  02 ngân  àng (Ngân 

hàng MB – Chi nhánh Tây Ninh và Ngân hàng Sacmbank – C i n án  T ủ Đ    

t ng  ộng k oản gần 11 tỷ đồng. Số tiền này, 02 ngân  àng trên đã giải ngân và đã 

  uyển k oản   o  á  đơn vị t i  ông. Số tiền  n  P v y  ủ    ị D,  n  P sử dụng 

vào mụ  đ  h gì t ì   ị  oàn toàn k ông biết. 

- Bị đơn P trìn  bày ý kiến: số tiền gố   n  v y  ủ    ị D k oản t  02 tỷ đến 

2,2 tỷ đồng, v y vào năm 2020, v y n iều lần. An  đã trả lãi  ũng đượ  n iều 

n ưng k ông n ớ b o n iêu tiền. Đến ngày 05-4-2022   ị D   ốt nợ t n   ả tiền 

gố  và tiền lãi là 5.650.000.000 đồng. Số tiền này là do cá nhân anh vay không 

n ằm đầu tư   o  oạt động sản xu t kin  do n   ủ  Công ty TNHH P,  ũng k ông 

n ằm p ụ  vụ   o n u  ầu sin   oạt t iết yếu  ủ  gi  đìn   n  và   ị N; số tiền 

này   ủ yếu  n  b  sung vốn   o  oạt động sản xu t kin  do n   ủ  Công ty 

TNHH E mà  n   ùng với bạn  n  là Nguyễn Lê P  ùng t àn  lập. Sở dĩ tại Tò  

án   p sơ t ẩm,  n  k  i là nợ   ung là vì  iện n y Công ty TNHH E làm ăn 

k ông  iệu quả, tạm ngưng  oạt động; nguồn t u n ập    n   ủ   n  để trả nợ   o 

  ị D và Ngân hàng t  t u n ập  ủ   oạt động sản su t, kin  do n   ủ  Công ty 

TNHH P và 02 dự án điện năng lượng mặt trời; Công ty TNHH P là Công ty  ủ  

vợ   ồng  n   ùng t àn  lập,   o nên  n  trìn  bày nợ   ung  ủ  Công ty TNHH 

P n ằm mụ  đ    vợ  n   ùng  ó trá   n iệm với  n  trả nợ   o   ị D. 

- Luật sư Phạm Văn T bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn N trình 

bày ý kiến:  

+ Việ   n  P v y tiền  ủ    ị D là v y   o  á nhân anh P, k ông sử dụng 

vào  oạt động sản xu t kin  do n   ủ  Công ty TNHH P, đồng t ời  ũng không 
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n ằm mụ  đ    p ụ  vụ   o n u  ầu t iết yếu  ủ  gi  đìn . Tại p iên tò   ôm n y, 

 n  P đã k ẳng địn  số tiền  n  v y  ũng k ông n ằm p ụ  vụ sản xu t, kinh 

do n   ủ  Công ty TNHH P mà b  sung vốn   o  oạt động sản xu t, kinh doanh 

 ủ  Công ty TNHH E, k ông p ải là Công ty t uộ  sở  ữu   ung  ủ   n  P và   ị 

N.  

+ Mặt k á  tại Vi bằng về việ  p ân   i  tài sản giữ    ị N và  n  P lập 

ngày 25-7-2022 tại Văn p òng T    phát lại t àn  p ố N, tỉn  Tây Nin ,  n  P 

xá  địn  nợ   ung  ủ  vợ   ồng k ông  ó k oản nợ này.  

+ Hơn nữ ,  ăn    vào báo  áo tài    n   ủ  Công ty TNHH P trong 02 năm 

2020 và 2021, thì Công ty TNHH P vẫn  oạt động sin  lời; nguồn vốn b  sung 

k ông  ó tiền v y  ủ    ị Lê T ị D.  

+ Còn Dự án 02  ệ t ống điện năng lượng mặt trời  ủ  Công ty TNHH P lắp 

đặt t uê đơn vị thi  ông  ó t ng giá trị là 11.502.000.000 đồng; nguồn vốn làm 02 

dự án điện năng lượng mặt trời này là v y  ủ  Ngân  àng MB- Chi nhành Tây 

Ninh và Sacmbank - Chi nhánh T ủ Đ   với t ng số tiền v y 10.640.000.000 

đồng, số tiền v y đã   uyển k oản trự  tiếp   o các đơn vị t i  ông. 

+ Cá  tin n ắn giữ   n  P và   ị D,  ìn  ản   n  P gửi   ị D,   ị D cung 

  p nộp   o Tò  án k ông liên qu n đến   ị N. C ị D  ũng k ông  ó    ng    nào 

k á  để    ng min  số tiền  n  P v y  ủ    ị D nhằm mụ  đ    sử dụng   o  oạt 

động sản xu t, kin  do n   ủ  Công ty TNHH P. 

Căn    k oản 3 Điều 45 Luật Hôn n ân và gi  đìn , thì số tiền  n  P v y 

 ủ    ị D là nợ riêng  á n ân  n  P, k ông liên qu n đến trá   n iệm  ủ    ị N. 

Do đó, đề ng ị Hội đồng xét xử x m xét    p n ận k áng  áo  ủ    ị N, sử  bản 

án sơ t ẩm t  o  ướng k ông buộ    ị N  ùng  ó trá   n iệm với  n  P trả nợ   o 

  ị D.   

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh phát biểu ý kiến về việc tuân 

theo pháp luật tố tụng và việc giải quyết vụ án:  

Về tố tụng: T ẩm p án t ụ lý vụ án, t u t ập    ng   ,   uẩn bị xét xử và 

quyết địn  đư  vụ án r  xét xử đều bảo đảm đúng quy địn  về t ời  ạn, nội dung, 

t ẩm quyền  ủ  Bộ luật Tố tụng dân sự; Hội đồng xét xử, T ư ký p iên tò  t ự  

 iện đúng trìn  tự, t ủ tụ  đối với p iên tò  dân sự p ú  t ẩm. N ững người t  m 

gi  tố tụng đều t ự   iện đúng quyền và ng ĩ  vụ  ủ  mìn ,    p  àn  tốt Nội qui 

phiên tòa.  

Về việc giải quyết vụ án:  ăn    k oản 2 Điều 308 và Điều 309  ủ  Bộ luật 

Tố tụng dân sự, đề ng ị Hội đồng xét xử x m xét    p n ận k áng  áo  ủ  bị đơn 

Nguyễn T ị Ngọ  N, sử  bản án sơ t ẩm, tuyên k ông buộ    ị N  ùng  ó trá   
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n iệm liên đới với  n  Võ Đặng Bảo P trả   o   ị Lê T ị D số tiền nợ gố  

5.650.000.000 đồng và tiền lãi t  o quy địn  p áp luật.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án được xem xét tại 

phiên toà, ý kiến của Đại diện viện kiểm sát, lời trình bày của đương sự, Hội đồng 

xét xử nhận định: 

[1] Về tố tụng:  

Tòa án n ân dân t àn  p ố N, tỉn  Tây Nin  xét xử và tuyên án ngày 31-8-

2022; ngày 13 t áng 9 năm 2022, bị đơn Nguyễn T ị Ngọ  N k áng  áo một p ần 

bản án sơ t ẩm, đề ng ị Tò  án   p p ú  t ẩm sử  bản án sơ t ẩm t  o  ướng 

k ông buộ    ị N  ùng  ó trá   n iệm với  n  P trả nợ   o   ị Lê T ị D. Đơn 

k áng  áo  ủ    ị N  ợp lệ, p ù  ợp với quy địn  tại Điều 272 và Điều 273  ủ  

Bộ luật Tố tụng dân sự, nên đượ  x m xét t  o t ủ tụ  p ú  t ẩm. 

 [2] Xét k áng  áo  ủ    ị Nguyễn T ị Ngọ  N, Hội đồng xét xử t  y rằng:  

 [2.1] Tại bản chính gi y v y tiền ngày 05-4-2022 giữ    ị D và  n  P t ể 

 iện nội dung: ngày 05-4-2022 (DL)   ị D cho anh P vay 5.650.000.000 đồng, 

k ông  ó t ế    p tài sản, k ông g i lãi su t và t ời  ạn trả, mụ  đ    v y b  sung 

vốn kin  do n  do n  ng iệp. Gi y nợ do anh P viết và ký tên, k ông  ó   ữ ký và 

  ữ viết  ủ    ị N.  

[2.2]  Tại   p sơ t ẩm,  nh P trình bày có v y tiền  ủ    ị D n iều lần, 

k ông n ớ  ụ t ể mỗi lần v y là b o n iêu; đến ngày 05-4-2022 (DL) thì anh và 

  ị D   ốt nợ tiền gố  và tiền lãi là 5.650.000.000 đồng, n ưng trong gi y v y tiền 

k ông g i tiền lãi. Mụ  đ    v y tiền b  sung vốn kin  do n    o Công ty TNHH 

P và  ệ t ống điện năng lượng mặt trời. K i v y tiền  n  P k ông  ó báo   o   ị N 

biết, n ưng mụ  đ     n  v y tiền để p ụ  vụ   o  ông việ  kin  do n   ông ty 

 ủ  vợ   ồng, nguồn vốn sin  lợi p ụ  vụ   o sin   oạt gi  đìn . Hiện n y, anh 

đ ng k ó k ăn trong  ông việ ,  n   ó báo   ị N n ưng   ị N k ông đồng ý trả nợ 

cùng anh. C ị N k ông đồng ý yêu  ầu k ởi kiện  ủ    ị D, cho rằng số tiền  n  P 

v y  ủ    ị D, v y k i nào, mụ  đ    v y làm gì thì   ị k ông biết. Tuy n iên,   ị 

đồng ý    trợ  n  P tập trung làm ăn trả nợ   o   ị D. 

[2.3] Tại p iên tò  p ú  t ẩm,  n  P trìn  bày toàn bộ số tiền v y  ủ    ị D 

(tiền gố  k oản 2 tỷ đến 2,2 tỷ đồng, số tiền  òn lại là tiền lãi ; số tiền v y này, anh 

k ông b  sung vào vốn p ụ  vụ   o  oạt động sản xu t, kin  do n   ủ  Công ty 

TNHH P, mà b  sung vốn   o  oạt động sản xu t, kin  do n   ủ  Công ty TNHH 

 ông ng ệ E. Công ty này là do  n  và bạn  ủ   n  tên Nguyễn Lê P  ùng t àn  

lập;  n  P là Giám đố   ông ty. Công ty này   uyên sản xu t  á  mặt  àng gạ   và 
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n ận t i  ông  á   ông trìn  xây dựng. Việ  t àn  lập Công ty này vợ  n   oàn 

toàn k ông biết và  n   ũng k ông  ó nói   o vợ  n  biết. 

[2.4] Căn     á  gi y    ng n ận đăng ký do n  ng iệp Công ty TNHH 02 

t àn  viên trở lên do P òng Đăng ký kin  do n   ủ  Sở Kế  oạ   và Đầu tư tỉn  

Tây Nin  đăng ký lần đầu vào ngày 29-6-2020 t ể  iện, tên Công ty: Công ty 

TNHH  ông ng ệ E,  ó trụ sở    n  tại số 588  đường P, k u p ố T, p ường S, 

thành p ố N, tỉn  Tây Nin   ó vốn điều lệ là 3.000.000.000 đồng, gồm 02 t àn  

viên Nguyễn Lê P và Võ Đặng Bảo P, do Nguyễn Lê P làm Giám đố   ông ty; tỷ 

lệ p ần vốn  ủ   n  P là 80  với số tiền 2.400.000.000 đồng, anh P 20  với số 

tiền 600.000.000 đồng. Đăng ký t  y đ i lần 2 (ngày 14-02-2021  và đăng ký t  y 

đ i lần 3 (ngày 11-3-2021) thì Công ty TNHH  ông ng ệ E có 03 thành viên, gồm: 

Võ Đặng Bảo P, Nguyễn Lê P và Nguyễn P ướ  N; tỷ lệ p ần vốn  ủ  mỗi t àn  

viên ( n  P 70  với số tiền 2.100.000.000 đồng,  n  P 20  với số tiền 

600.000.000 đồng,  n  N 10  với số tiền 300.000.000 đồng. Cả 03 gi y đăng ký 

kinh doanh này  oàn toàn k ông  ó tên  ủ    ị Nguyễn T ị Ngọ  N là t àn  viên 

 ủ  Công ty TNHH  ông ng ệ E. 

[2.5] Căn    vào  á  báo  áo tài    n  năm 2020 và 2021  ủ  Công ty 

TNHH P t ể  iện, nguồn vốn b  sung   o  oạt động  ủ  Công ty P  ó p ần vốn 

v y ngân  àng,  oàn toàn k ông  ó số tiền  n  P v y  ủ    ị D. Hoạt động  ủ  

Công ty TNHH P trong 02 năm này đều sin  lời, k ông bị lỗ. 

[2.6] Căn    vào  ợp đồng  ung  ng vật tư t iết bị và t i  ông lắp đặt  ệ 

t ống điện năng lượng mặt trời  ò  lưới 255Kwp P SOLAR1, giữ  Công ty TNHH 

P và Công ty TNHH S t ì dự án điện năng lượng mặt trời này có giá trị 

4.702.000.000 đồng; Hợp đồng  ung   p vật tư t iết bị và t i  ông lắp đặt điện 

năng lượng mặt trời  ò  lưới 400 Kwp P SOLAR2, giữ  Công ty TNHH P và 

Công ty TNHH Sản xu t – T ương mại - Dị   vụ - Vận tải G t ì dự án  ệ t ống 

điện năng lượng mặt trời này  ó giá trị 6.810.887.600 đồng. T ng số tiền đầu tư 

vào 02 dự án điện năng lượng mặt trời này là 11.502.000.000 đồng. 

[2.7] Căn    vào Gi y n ận nợ ngày 26-12-2020  ủ  Công ty TNHH P với 

Ngân hàng Sacombank – C i n án  T ủ Đ  , số tiền ngân  àng   uyển   o Công 

ty TNHH P là 4.702.000.000 đồng, nội dung   uyển tiền đầu tư tài sản  ố địn  là 

 ệ t ống điện năng lượng mặt trời; Gi y đề ng ị giải ngân kiêm k ế ướ  v y nợ 

ngày 04-3-2021, Ngân hàng MB - Chi n án  Tây Nin  giải ngân   o Công ty 

TNHH P số tiền 2.590.000.000 đồng, số tiền này Công ty TNHH P đã ủy n iệm 

  i   uyển   o Công ty TNHH OMEGA SOLAR2 2.000.000.000 đồng, ủy n iệm 

chi vào tài k oản  ủ  Công ty TNHH P (số TK 9791111979979  số tiền 

590.000.000 đồng. Gi y đề ng ị giải ngân kiêm k ế ướ  n ận nợ ngày 05-3-2021 

giữ  Ngân hàng MB – C i n án  Tây Nin  với Công ty TNHH P, số tiền giải ngân 
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3.350.000.000 đồng, Công ty TNHH P đã   uyển   o Công ty TNHH Sản xu t – 

T ương mại – Dị   vụ - Vận tải G vào ngày 05-3-2021.  

[3] Với n ững n ận địn  trên,  ó đủ  ăn    xá  địn  số tiền 5.650.000.000 

đồng  n  Võ Đặng Bảo P v y  ủ    ị Lê T ị D vào ngày 05-4-2022, do cá nhân 

anh P vay không n ằm mụ  đ    b  sung vốn cho  oạt động sản xu t, kinh doanh 

 ủ  Công ty TNHH P và  ũng k ông b  sung vào vốn đầu tư lắp đặt 02 dự án điện 

năng lượng mặt trời P SOLAR1 và P SOLAR2  ủ    ị N và  n  P. Đây là nợ riêng 

 á n ân  n  P, k ông liên qu n đến   ị Nguyễn T ị Ngọ  N.  

[4] Tò  án   p sơ t ẩm xét xử buộ    ị Nguyễn T ị Ngọ  N  ùng  ó trá   

n iệm với  n  Võ Đăng Bảo P trả k oản tiền v y nợ gố  5.650.000.000 đồng và 

tiền lãi  ủ  số tiền v y này   o   ị Lê T ị D là k ông  ó  ăn   . 

[5] T  n ững p  n t    trên,    p n ận toàn bộ k áng  áo  ủ    ị Nguyễn 

T ị Ngọ  N;    p n ận đề ng ị  ủ  Kiểm sát viên, sử  bản án sơ t ẩm. 

[6] Do sử  bản án sơ t ẩm về trá   n iệm trả nợ, nên điều   ỉn  trá   n iệm 

  ịu tiền án p   dân sự sơ t ẩm t  o quy địn   ủ  p áp luật. 

[7] Án p   dân sự p ú  t ẩm: do k áng  áo đượ     p n ận, sử  bản án sơ 

t ẩm, nên   ị Nguyễn T ị Ngọ  N k ông p ải   ịu tiền án p   dân sự p ú  t ẩm; 

đượ  n ận lại 300.000 đồng tiền tạm  ng án p   đã nộp. 

[8] Các quyết địn  k á   ủ  bản án sơ t ẩm k ông  ó k áng  áo, k áng ng ị 

 ó  iệu lự  p áp luật kể t  ngày  ết t ời  ạn k áng  áo, k áng ng ị p ú  t ẩm. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn    k oản 2 Điều 308 và Điều 309  ủ  Bộ luật Tố tụng dân sự. 

C  p n ận k áng  áo  ủ    ị Nguyễn T ị Ngọ  N. 

Sử  Bản án dân sự sơ t ẩm số 104/2022/DS-ST ngày 31 t áng 8 năm 2022 

 ủ  Tò  án n ân dân t àn  p ố N, tỉn  Tây Nin . 

Căn    các Điều 463, 466, 468 và 469  ủ  Bộ luật Dân sự; k oản 3 Điều 45 

 ủ  Luật Hôn n ân và gi  đìn ; k oản 2 Điều 26 và k oản 2 Điều 29 Ng ị quyết 

số 326/2016/UBTVQH, ngày 30 t áng 12 năm 2016  ủ  Ủy b n T ường vụ Quố  

 ội qui địn  về m   t u, miễn, giảm, t u, nộp, quản lý và sử dụng án p   và lệ p   

Tòa án. 

1. C  p n ận một p ần yêu  ầu k ởi kiện  ủ    ị Lê T ị D về việ  “Tr n  

   p  ợp đồng v y tài sản” đối với bị đơn  n  Võ Đặng Bảo P và   ị Nguyễn T ị 

Ngọ  N. 
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1.1. Buộ   n  Võ Đặng Bảo P  ó ng ĩ  vụ trả   o   ị Lê T ị D t ng số tiền 

gố  và tiền lãi là 5.753.291.500 (Năm tỷ bảy trăm năm mươi b  triệu,   i trăm    n 

mươi mốt ng ìn, năm trăm  đồng. Trong đó: số tiền vay gố  là 5.650.000.000 

đồng; số tiền lãi là  103.291.500 đồng. 

1.2. C ị Nguyễn T ị Ngọ  N k ông  ó trá   n iệm liên đới  ùng  n  Võ 

Đặng Bảo P trả số t ng số tiền v y gố  và tiền lãi 5.753.291.500 (Năm tỷ bảy trăm 

năm mươi b  triệu,   i trăm    n mươi mốt ng ìn, năm trăm  đồng nêu trên cho 

  ị Lê T ị D. 

1.3. Kể t  ngày   ị D  ó đơn yêu  ầu t i  àn  án, nếu anh P   ư  t i  àn  

xong số tiền nêu trên, thì hàng tháng  òn p ải trả   o   ị D số tiền lãi đối với số 

tiền   ậm trả tương  ng với t ời gi n   ậm trả t  o quy địn  tại k oản 2 Điều 468 

 ủ  Bộ luật Dân sự. 

2. Về án p   dân sự:  

2.1. An  Võ Đặng Bảo P p ải   ịu 113.753.300 (một trăm mười b  triệu, 

bảy trăm năm mươi b  ng ìn b  trăm  đồng tiền án p   dân sự sơ t ẩm. 

2.2. C ị Lê T ị D k ông p ải   ịu án p   tiền án p   dân sự sơ t ẩm, đượ  

 oàn trả lại số tiền tạm  ng án p   dân sự sơ t ẩm đã nộp 64.250.000 (sáu mươi 

bốn triệu   i trăm năm mươi nghìn) đồng, tại Biên lai thu số 0001083 ngày 22 

tháng 6 năm 2022  ủ  C i  ụ  Thi  àn  án dân sự t àn  p ố N, tỉn  Tây Nin .  

2.3. C ị Nguyễn T ị Ngọ  N k ông p ải   ịu án p   dân sự sơ t ẩm và phúc 

t ẩm, đượ   oàn trả lại 300.000 đồng tiền tạm  ng án p   dân sự phúc t ẩm đã nộp 

tại Biên l i t u số 0001313 ngày 13-9-2022  ủ  C i  ụ  T i  àn  án dân sự t àn  

p ố N, tỉn  tây Nin . 

3. Trường  ợp Bản án, Quyết địn  đượ  t i  àn  t  o quy địn  tại Điều 2 

Luật t i  àn  án dân sự t ì người đượ  t i  àn  án dân sự, người p ải t i  àn  án 

dân sự  ó quyền t oả t uận t i  àn , quyền yêu  ầu t i  àn  án, tự nguyện t i 

 àn  án  oặ  bị  ưỡng   ế t i  àn  án t  o quy địn  tại  á  Điều 6, 7 và 9 Luật 

Thi  àn  án dân sự, t ời  iệu t i  àn  án đượ  t ự   iện t  o quy địn  tại Điều 30 

Luật Thi  àn  án dân sự. 

4. Bản án p ú  t ẩm  ó  iệu lự  kể t  ngày tuyên án. 

  

Nơi nhận: 
- VKSND tỉn  Tây Nin ;                                                      

- TAND t àn  p ố N;                                       

- C i  ụ  THADS N; 

- Cá  đương sự; 

- Lưu  ồ sơ; 

- Lưu tập án.     

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

(Đã ký  
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Võ Văn Ngầu 

 


